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	Điều 1
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định việc phân cấp thẩm quyền quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa.
2. Đối tượng áp dụng
a) Sở và cơ quan tương đương sở, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là Sở, ban, ngành) và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã); 
b) Đơn vị sự nghiệp công lập; Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa;
c) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định, quyết định, áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.
d) Các tổ chức tài chính nhà nước ngoài ngân sách được áp dụng theo cơ chế tài chính, cơ chế quản lý tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập thì thẩm quyền quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị thực hiện theo quy định tại Quyết định này.
	
	

	2
	Điều 2
	Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng; các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định để quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết định của mình.
2. Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng được công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
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	Điều 3
	[bookmark: _Hlk212283028]Điều 3. Phân cấp thẩm quyền quyết định bổ sung số lượng máy móc, thiết bị hoặc bổ sung các loại máy móc, thiết bị khác 
Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định bổ sung số lượng máy móc, thiết bị đã quy định tại Mục A, Mục B Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ hoặc bổ sung các loại máy móc, thiết bị khác ngoài các máy móc thiết bị đã quy định tại Mục A, Mục B Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp cần thiết để phục vụ Chính phủ điện tử, số hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhiệm vụ được giao để trang bị cho cơ quan, đơn vị mình và các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
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	Điều 4
	[bookmark: _Hlk212283072][bookmark: _Hlk204098768]Điều 4. Phân cấp thẩm quyền quyết định điều chỉnh mức giá máy móc, thiết bị 
Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định điều chỉnh mức giá máy móc, thiết bị phục vụ công tác các chức danh thuộc địa phương và máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung trang bị tại phòng làm việc của cơ quan, đơn vị mình và các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong trường hợp cần thiết điều chỉnh mức giá cao hơn từ trên 15% đến không quá 30% so với mức giá quy định tại Mục A, Mục B Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.
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	Điều 5
	[bookmark: _Hlk212283093]Điều 5. Phân cấp thẩm quyền quyết định việc trang bị máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị và máy móc, thiết bị gắn với nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng 
Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc trang bị máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị và máy móc, thiết bị gắn với nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ cho cơ quan, đơn vị mình và các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừ trường hợp quy định tại điểm d, điểm e khoản 3 Điều 4 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg) trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu sử dụng, thiết kế xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và nguồn kinh phí được phép sử dụng.
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	Điều 6
	[bookmark: _Hlk212283160]Điều 6. Phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đủ tiêu chuẩn tài sản cố định (trừ trường hợp quy định tại điểm d, điểm e khoản 3 Điều 4 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ)
1. Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo: 
a) Căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.
b) Trường hợp Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa quy định chi tiết hướng dẫn hoặc chưa quy định chi tiết hướng dẫn đầy đủ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã. Sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 6 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg; Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát để thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của mình cho phù hợp với quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg
Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho cơ quan, đơn vị mình và các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
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	Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phân cấp thẩm quyền quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa
	

	
	
	
	1. Bổ sung Điều 6a vào sau Điều 6 như sau:
“Điều 6a. Phân cấp thẩm quyền quyết định số lượng và mức giá đối với máy móc, thiết bị đầu cuối cơ bản phục vụ công việc thường xuyên trên môi trường số
Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định số lượng và mức giá (mức giá phù hợp với giá mua trên thị trường của chủng loại máy móc, thiết bị tương ứng) đối với máy móc, thiết bị đầu cuối cơ bản phục vụ công việc thường xuyên trên môi trường số quy định tại Mục C Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị để trang bị cho cơ quan, đơn vị mình và các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.”.
	[bookmark: dc_2]Dự thảo Quyết định bổ sung nội dung phân cấp thẩm quyền quyết định số lượng và mức giá đối với máy móc, thiết bị đầu cuối cơ bản phục vụ công việc thường xuyên trên môi trường số theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg ngày 09/3/2026 sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

	
	
	
	2. Bổ sung Điều 6b vào sau Điều 6a như sau:
“Điều 6b. Phân cấp thẩm quyền quyết định số lượng và mức giá đối với máy móc, thiết bị phục vụ công tác bí mật nhà nước trên môi trường số
1. Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định số lượng máy móc, thiết bị quy định tại Mục D Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg trong các trường hợp sau:
a) Căn cứ vào khối lượng, tính chất của công việc chứa bí mật nhà nước để quyết định trang bị cho các chức danh tại cơ quan, đơn vị mình và các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý mà theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải thường xuyên xử lý công việc có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 5a Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg.
b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tính chất, mức độ bí mật của công việc theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, nhu cầu sử dụng để quyết định trang bị cho các chức danh hoặc tại phòng làm việc của cơ quan, đơn vị mình và các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước đối với các trường hợp còn lại theo quy định tại khoản 2 Điều 5a Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg.
2. Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định mức giá máy móc, thiết bị phục vụ công tác bí mật nhà nước trên môi trường số quy định tại Mục D Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg để trang bị cho cơ quan, đơn vị mình và các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý phù hợp với giá mua trên thị trường của chủng loại máy móc, thiết bị tương ứng trong trường hợp cơ quan chủ trì triển khai xử lý hồ sơ công việc chứa bí mật nhà nước trên môi trường số yêu cầu trang bị máy móc, thiết bị (từ số thứ tự 1 đến số thứ tự 6) Mục D Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg có yêu cầu về tính năng, dung lượng, cấu hình mà có mức giá cao hơn mức giá quy định tại khoản 3 Điều 5a Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg và trường hợp trang bị máy móc, thiết bị tại số thứ tự 7, số thứ tự 8 Mục D Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg.
	Dự thảo Quyết định bổ sung nội dung phân cấp thẩm quyền quyết định số lượng và mức giá đối với máy móc, thiết bị phục vụ công tác bí mật nhà nước trên môi trường số theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg ngày 09/3/2026 bổ sung Điều 5a (Máy móc, thiết bị phục vụ công tác bí mật nhà nước trên môi trường số) vào sau Điều 5 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ.


	
	
	
	3. Thay thế cụm từ “Mục A, Mục B Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ” bằng cụm từ “Mục A, Mục B Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg” tại Điều 3, Điều 4 Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
	Thay thế cụm từ do có sự thay đổi về danh mục máy móc, thiết bị; theo dó, danh mục (gồm: chủng loại, số lượng, mức giá) máy móc, thiết bị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ đã bị thay thế bởi Phụ lục kèm theo Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg ngày 09/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.
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	Điều 7. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.
2. Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo quy định tương ứng tại văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.
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	Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng       năm 2026.
2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tham mưu hoặc triển khai các nội dung có liên quan tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh sau khi Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hướng dẫn về yêu cầu kỹ thuật cơ bản, cấu hình tối thiểu của máy móc, thiết bị đầu cuối cơ bản phục vụ công việc thường xuyên trên môi trường số theo quy định tại Mục C Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg.
	Dự thảo Quyết định bổ sung nội dung quy định trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Mục C Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg.




UBND T Ỉ NH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ TÀI CHÍNH  Đ ộ c l ậ p  -   T ự   do  -   H ạ nh phúc  

 Khánh Hòa, ngày            tháng  1 0   năm 202 6  

  B Ả NG SO SÁNH, THUY Ế T MINH N Ộ I DUNG  D Ự   TH Ả O   QUY Ế T Đ Ị NH  S Ử A Đ Ổ I, B Ổ   SUNG M Ộ T S Ố   ĐI Ề U  C Ủ A  QUY Ế T Đ Ị NH  S Ố   44/2025/QĐ - UBND  NGÀY   31  THÁNG   12  NĂM   2025  C Ủ A UBND T Ỉ NH V Ề   VI Ệ C  PHÂN  C Ấ P TH Ẩ M QUY Ề N QUY Ế T Đ Ị NH  V Ề   TIÊU CHU Ẩ N, Đ Ị NH  M Ứ C  S Ử   D Ụ NG MÁY MÓC, THI Ế T B Ị   T Ạ I CÁC  CƠ QUAN, T Ổ   CH Ứ C, ĐƠN V Ị   THU Ộ C PH Ạ M VI QU Ả N LÝ C Ủ A T Ỉ NH KHÁNH HÒA    

STT  Đi ề u,  kho ả n,  đi ể m  Quy ế t đ ị nh s ố   44/2025/QĐ - UBND ngày  31/12/2025 c ủ a UBND t ỉ nh  N ộ i dung Quy ế t đ ị nh  s ử a đ ổ i, b ổ   sung  Thuy ế t minh  

1  Đi ề u   1  Đi ề u 1.  Ph ạ m vi đi ề u ch ỉ nh và đ ố i tư ợ ng áp d ụ ng   1.  Ph ạ m vi đi ề u ch ỉ nh   Q uy ế t  đ ị nh  này quy đ ị nh   vi ệ c phân c ấ p th ẩ m quy ề n  quy ế t đ ị nh v ề   tiêu chu ẩ n, đ ị nh m ứ c s ử   d ụ ng máy  móc, thi ế t b ị   t ạ i các cơ quan, t ổ   ch ứ c, đơn v ị   thu ộ c  ph ạ m vi qu ả n lý c ủ a t ỉ nh Khánh Hòa .   2. Đ ố i tư ợ ng áp d ụ ng   a) S ở   và cơ quan tương đương s ở , t ổ   ch ứ c hành  chính khác thu ộ c  Ủ y ban nhân dân t ỉ nh (sau đây g ọ i  chung là S ở , ban, ngành) và  Ủ y ban nhân dân xã,  phư ờ ng, đ ặ c khu (sau đây g ọ i chung là  Ủ y ban nhân  dân c ấ p xã);    b) Đơn v ị   s ự   nghi ệ p công l ậ p; Ban qu ả n lý d ự   án s ử   d ụ ng v ố n nhà nư ớ c (sau đây g ọ i chung là  đơn v ị   s ự    

